
Biểu số 01

BIỂU GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI HUYỆN VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN KINH PHÍ
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, CÁC NHIỆM VỤ PHÁT SINH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số:  23/NQ-HĐND ngày  18/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)
Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT Đơn vị/xã, thị trấn Số tiền Nội dung Văn bản cấp có thẩm quyền

I NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN 2.779.400

1.289.400 Bổ sung chi khác ngân sách huyện

1.490.000 Bổ sung  nguồn cải cách tiền lương theo tỷ lệ 70% tăng thu thực hiện 2023 so với
dự toán 2023 (Thông báo số 184/TB-STC ngày 12/8/2024)

II CHI BỔ SUNG CÁC ĐƠN VỊ 2.496.000

II.1 Khối huyện 2.370.780

1

Phòng Lao động, Thương binh, Xã
hội - Dân tộc 18.200

3.200 Kinh phí thăm hỏi, động viên cho các gia đình thuộc hộ chính sách

15.000 Kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2024 Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 30/7/2024 của UBND
huyện

2 Phòng Nội vụ 550.000 Kinh phí khen thưởng Mức chi khen thưởng tăng theo mức lương cơ sở

3

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông 136.000

12.000 Hỗ trợ Kinh phí tham gia giải Vô định Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn Điều lệ số 75/ĐL-SVHTT&DL ngày 04/5/2024 của Sở VH thể
thao và du lịch

14.000 Hỗ trợ Kinh phí tham gia giải Bơi Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn Điều lệ số 109/ĐL-SVHTT&DL ngày 07/6/2024 của Sở VH
thể thao và du lịch

30.000 Hỗ trợ Kinh phí tổ chức giải Bóng đá huyện Đình Lập (tiền Giải thưởng và thiết
bị, dụng cụ thi đấu)

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 22/6/2024 của UBND
huyện

20.000 Hỗ trợ Kinh phí tổ chức giải Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng và giải trẻ huyện
Đình Lập

35.000 Hỗ trợ Kinh phí tham gia giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh
Lạng Sơn

25.000
Hỗ trợ Kinh phí tham gia Hội chợ trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP,

sản phẩm đặc trưng địa phương và Hội thi "Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng" thành
phố Lạng Sơn mở rộng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh
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4 Phòng Giáo dục và ĐT 25.000 Tổ chức đoàn tham gia Hội thi xóa mù chữ cấp tỉnh Kế hoạch số 2115/KH-SGDĐT ngày 03/7/2024 của Sở Giáo
dục và ĐT

5 Ban Quản lý dự án ĐTXD 500.000 Đối ứng thực hiện dự án "Điểm trường Bản Háng, Trường Tiểu học Bắc Xa" Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 của UBND
huyện

6

Ban đại diện Hội người Cao tuổi 29.560

22.000 Kinh phí tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi tỉnh Lạng
Sơn lần thứ XI năm 2024

Kế hoạch số 06/PH-VHTTDL-NCT ngày 17/7/2024 của Sở
Văn hóa TT - DL và Hội Người cao tuổi tỉnh

7.560 Kinh phí Kỷ niệm chương Người cao tuổi

7 Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 10.000 Kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam năm 2024 Kế hoạch số 34/KH-BTV ngày 09/7/2024 của Ban Thường vụ
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lạng Sơn

8 Hội Đông y huyện 8.000 Hỗ trợ chi khác do trong năm đi cơ sở nhiều (chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội
Hội Đông y nhiệm kỳ 2024-2029)

Công văn số 28/CV-HĐY ngày 15/5/2023 của Hội Đông y tỉnh
Lạng Sơn

9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 150.000 Kinh phí mua sắm trang thiết bị Hội trường Khối Dân vận Thông báo số 60-TB/VPHU ngày 11/3/2024 của Văn phòng
Huyện ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy

10

Đoàn Thanh Niên CSHCM 51.000

35.000 Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đoàn Kế hoạch số 189-KH/TĐTN-TG ngày 30/6/2024 của Tỉnh
Đoàn Lạng Sơn

1.000 Kinh phí Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cựu Thanh niên xung phong

15.000 Bổ sung Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đình Lập
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

11 Hội Nông dân 80.000 Hỗ trợ Qũy Hỗ trợ Nông dân Quyết định số 50-QĐ/HNDT ngày 08/01/2024 của Ban
Thường vụ Hội nông dân tỉnh

12 Trường Tiểu học xã Châu Sơn 99.458 Kinh phí cho giáo viên dạy lớp xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân
tộc thiểu số năm 2023 Phòng GD&ĐT đã thẩm định

13 Trường Tiểu học xã Lâm Ca 131.526 Kinh phí cho giáo viên dạy lớp xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân
tộc thiểu số năm 2023 Phòng GD&ĐT đã thẩm định

14 Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã
Kiên Mộc 189.556 Phụ cấp ưu đãi giáo viên năm học 2021-2022 Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV -BTC ngày

27/3/2007

15

Công An huyện 110.000

TT Đơn vị/xã, thị trấn Số tiền Nội dung Văn bản cấp có thẩm quyền
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20.000 Tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 30/5/2024 của UBND
huyện

90.000 Kinh phí bảo dưỡng, trang bị cấp mới thiết bị phục vụ thu nhận hồ sơ căn cước,
định danh điện tử

Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 22/4/2023 của UBND
huyện

16

Ban Chỉ huy Quân sự 282.480

110.000 Kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai
đoạn 2019-2024

Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND
huyện

172.480 Chênh lệch phụ cấp huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2024 Nghị định số 79/2020/NĐ-CP

II.2 Khối xã 125.220

1

UBND Thị trấn Đình Lập 4.990

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

2.790 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

2 UBND Thị trấn Nông Trường Thái
Bình 2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định

1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 
Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở

Thông tin và truyền thông

3

UBND xã Đình Lập 4.060

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

1.860 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

4 UBND xã Cường Lợi 2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

5

UBND xã Đồng Thắng 7.780

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

5.580 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

6

UBND xã Châu Sơn 28.360

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

15.000 Kinh phí tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 Kế hoạch số 198/KH-BCĐ ngày 30/5/2024 của Ban Chỉ đạo
138 huyện Đình Lập

15

TT Đơn vị/xã, thị trấn Số tiền Nội dung Văn bản cấp có thẩm quyền
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11.160 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

7

UBND xã Bắc Lãng 4.060

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

1.860 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

8

UBND xã Bính Xá 4.060

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

1.860 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

9

UBND xã Kiên Mộc 23.710

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

15.000 Kinh phí hỗ trợ Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 20/8/2024 của UBND
huyện

6.510 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

10 UBND xã Bắc Xa 2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

11

UBND xã Thái Bình 16.150

13.950 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

12

UBND xã Lâm Ca 25.450

2.200  Hỗ trợ Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển trang TTĐT theo  Quyết định
1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

Công văn số 71/TTCNS-HCDV&TT  ngày 17/6/2024 của Sở
Thông tin và truyền thông

23.250 Hỗ trợ chi bộ vùng ĐBKK theo QĐ 99-QĐ/TW Chênh lệch mức lương tối thiểu

6TT Đơn vị/xã, thị trấn Số tiền Nội dung Văn bản cấp có thẩm quyền
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Biểu số 02

BIỂU NGUỒN KINH PHÍ BỔ SUNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI HUYỆN VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN KINH PHÍ THỰC HIỆN
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, CÁC NHIỆM VỤ PHÁT SINH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số:  23/NQ-HĐND ngày  18/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT Nguồn kinh phí

Nguồn dự toán
đầu năm tại

Nghị quyết số
16/NQ-HĐND

ngày
21/12/2023

Dự toán đã
bổ sung cho
các cơ quan,
đơn vị, các

xã, thị trấn

Dự toán
còn lại

Dự toán phân
bổ tại Nghị
quyết này

Ghi chú

A B 1 2 3=1-2 4 5

1

Nguồn kinh phí tiết kiệm chi 10% chi thường
xuyên (tại điểm 17.3, khoản 17, mục II, phần
A, Biểu số 02 kèm theo Quyết định số
3868/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND
huyện)

5.275.400 5.275.400 5.275.400

Giảm dự toán để bổ sung dự toán chi ngân
sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan,
đơn vị khối huyện và các xã, thị trấn, kinh
phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm
vụ phát sinh năm 2024 (TB số 35/TB-STC

ngày 19/02/2024)
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